	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

Số: 440/QĐ-CĐYT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 08 tháng 9 năm 2017


QuyẾt đỊnh

Về việc công nhận tốt nghiệp bậc trung cấp
(Kỳ thi tháng 8 năm 2017)
hiỆu trưỞng trưỜng CAO ĐẲNG y tẾ bình đỊnh

 
Căn cứ Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;


Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp của học sinh và Biên bản của Hội đồng thi tốt nghiệp ngày 08/9/2017;


Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

quyẾt đỊnh:

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp bậc trung cấp cho:
 
1. Hệ chính quy:
         
- 17 học sinh ngành Hộ sinh, khóa XXIII, niên khóa 2015-2017;

- 03 học sinh ngành Hộ sinh, khóa XXII, niên khóa 2014-2016;

- 47 học sinh ngành Y sĩ đa khoa, khóa IV, niên khóa 2015-2017;

- 06 học sinh ngành Y sĩ đa khoa, khóa III, niên khóa 2014-2016;

- 17 học sinh ngành Xét nghiệm, khóa V, niên khóa 2015-2017;
         
- 37 học sinh ngành Dược, khóa XI, niên khóa 2015-2017;

- 04 học sinh ngành Dược, khóa X, niên khóa 2014-2016;

- 02 học sinh ngành Dược, khóa IX, niên khóa 2013-2015;

- 01 học sinh ngành Dược, khóa VIII, niên khóa 2012-2014.

2. Hệ vừa làm vừa học:
 
- 35 học sinh ngành Dược, khóa X, niên khóa 2015-2017;
 
- 06 học sinh ngành Dược, khóa IX, niên khóa 2014-2016;
(Có danh sách kèm theo)
 
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng chức năng, Trưởng bộ môn và các học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3; 






- Bộ GD&ĐT;

- Bộ Y tế;
 (Báo

- UBND tỉnh;      cáo)

- Sở GD&ĐT;

- Lưu: VT, ĐT.

	HIỆU TRƯỞNG
TS.BS Trần Đình Đạt


DANH SÁCH công nhẬn TỐT NGHIỆP BẬC TRUNG CẤP 

KỲ THI THÁNG 8 NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 440/QĐ-CĐYT, ngày 08/9/2017 

của Hiệu trưởng Trường CĐYT Bình Định)
A. CHÍNH QUY

I. NGÀNH HỘ SINH:

	TT
	Họ và tên học sinh 
	Giới
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Xếp loại

tốt nghiệp

	
	HỘ SINH 23:
	
	
	
	

	1
	Thái Thiên Hạnh
	Nữ
	16/10/1996
	Bình Định
	Trung bình khá

	2
	Trương Thị Thu Hân
	Nữ
	20/11/1997
	Bình Định
	Khá

	3
	Nguyễn Quỳnh My
	Nữ
	12/08/1997
	Bình Định
	Khá

	4
	Trần Thị Kim Ngà
	Nữ
	23/07/1997
	Bình Định
	Trung bình khá

	5
	Huỳnh Thị Thanh Ngân
	Nữ
	18/04/1997
	Bình Định
	Trung bình khá

	6
	Trần Thị Tuyết Nhi
	Nữ
	10/10/1997
	Bình Định
	Trung bình khá

	7
	Nguyễn Thị Kim Phụng
	Nữ
	20/01/1996
	Bình Định
	Khá

	8
	Cao Thị Quyên
	Nữ
	27/01/1996
	Gia Lai
	Trung bình khá

	9
	Phạm Thị Mỹ Thạch
	Nữ
	01/11/1997
	Bình Định
	Khá

	10
	Nguyễn Thị Thạch Thảo
	Nữ
	01/01/1996
	Bình Định
	Trung bình khá

	11
	Huỳnh Thị Thảo
	Nữ
	24/09/1996
	Bình Định
	Khá

	12
	Huỳnh Thị Thanh Thủy
	Nữ
	05/03/1995
	Bình Định
	Trung bình khá

	13
	Nguyễn Minh Thư
	Nữ
	04/11/1996
	Bình Định
	Trung bình khá

	14
	Đinh Thị Kim Trinh
	Nữ
	12/08/1997
	Bình Định
	Trung bình khá

	15
	Trương Thị Kim Vi
	Nữ
	10/04/1994
	Bình Định
	Trung bình khá

	16
	Trần Thị Thúy Vi
	Nữ
	18/12/1995
	Bình Định
	Khá

	17
	Đinh Thị Xôn
	Nữ
	15/05/1997
	Bình Định
	Trung bình khá

	
	HỘ SINH 22:
	
	
	
	

	18
	Trần Ngọc Ánh
	Nữ
	23/09/1995
	Bình Định
	Trung bình khá

	19
	Nguyễn Da Hân
	Nữ
	16/10/1996
	Bình Định
	Khá

	20
	Trần Thị Thu Hoài
	Nữ
	30/01/1996
	Bình Định
	Trung bình khá


II. NGÀNH Y SĨ ĐA KHOA:

	TT
	Họ và tên học sinh 
	Giới 
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Xếp loại

tốt nghiệp

	
	Y SĨ ĐA KHOA 4A:
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Minh Chiến
	Nam
	10/03/1997
	Bình Định
	Trung bình khá

	2
	Trần Thị Thanh Duyên
	Nữ
	09/02/1997
	Bình Định
	Khá

	3
	Nguyễn Thị Hồng Đào
	Nữ
	15/01/1996
	Bình Định
	Giỏi

	4
	Dương Thị Gấm
	Nữ
	06/09/1996
	Bình Định
	Trung bình khá

	5
	Cao Thị Mỹ Hiếu
	Nữ
	18/10/1997
	Bình Định
	Khá

	6
	Nguyễn Thị Mỹ Huyền
	Nữ
	19/06/1997
	Bình Định
	Khá

	7
	Trần Thị Thu Hương
	Nữ
	28/08/1997
	Bình Định
	Khá

	8
	Đặng Thị Trúc Liễu
	Nữ
	10/04/1997
	Bình Định
	Khá

	9
	Nguyễn Văn Lợi
	Nam
	15/06/1996
	Bình Định
	Trung bình khá

	10
	Nguyễn Thị Kiều Mi
	Nữ
	30/08/1997
	Bình Định
	Khá

	11
	Trần Thị Thúy Nga
	Nữ
	28/11/1997
	Bình Định
	Giỏi

	12
	Huỳnh Thị Nhiên
	Nữ
	22/11/1997
	Bình Định
	Khá

	13
	Võ Thị Phin
	Nữ
	07/12/1997
	Bình Định
	Khá

	14
	Đào Duy Phúc
	Nam
	26/07/1997
	Bình Định
	Giỏi

	15
	Trần Thị Thu Phương
	Nữ
	28/08/1997
	Bình Định
	Khá

	16
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	Nữ
	25/04/1997
	Bình Định
	Khá

	17
	Phan Thị Hiếu Thùy
	Nữ
	17/10/1996
	Bến Tre
	Khá

	18
	Lê Xuân Tín
	Nam
	14/03/1996
	Bình Định
	Giỏi

	19
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Nữ
	17/01/1996
	Bình Định
	Khá

	20
	Lê Lâm Huyền Trâm
	Nữ
	22/12/1997
	Bình Định
	Khá

	21
	Nguyễn Thị Tố Trinh
	Nữ
	14/05/1997
	Bình Định
	Khá

	22
	Mai Thanh Tùng
	Nam
	23/10/1987
	Bình Định
	Khá

	23
	Cũng Thị Thanh Tuyền
	Nữ
	02/02/1997
	Bình Định
	Trung bình khá

	24
	Trương Hoàng Tuyển
	Nam
	30/10/1997
	Bình Định
	Khá

	25
	Nguyễn Thúy Vi
	Nữ
	10/03/1997
	Bình Định
	Khá

	26
	Hồ Thị Yến Vy
	Nữ
	10/05/1995
	Bình Định
	Khá

	
	Y SĨ ĐA KHOA 4B:
	
	
	
	

	27
	Lê Hữu Chí
	Nam
	24/11/1997
	Bình Định
	Khá

	28
	Dương Văn Đồng
	Nam
	27/06/1996
	Bình Định
	Khá

	29
	Trần Thị Cẩm Giang
	Nữ
	21/12/1992
	Bình Định
	Giỏi

	30
	Trần Hòa Hiệp
	Nữ
	20/09/1997
	Bình Định
	Trung bình khá

	31
	Trần Hữu Hoàng
	Nam
	06/05/1993
	Bình Định
	Giỏi

	32
	Đặng Thị Hồng
	Nữ
	19/11/1997
	Bình Định
	Trung bình khá

	33
	Lê Thị Hường
	Nữ
	16/12/1997
	Bình Định
	Khá

	34
	Lương Thị Hồng Loan
	Nữ
	20/02/1996
	Bình Định
	Giỏi

	35
	Võ Ly Ly
	Nữ
	30/08/1996
	Bình Định
	Khá

	36
	Trần Thị Mỹ Ngọc
	Nữ
	26/11/1996
	Bình Định
	Khá

	37
	Nguyễn Đặng Yến Nhi
	Nữ
	20/02/1997
	Bình Định
	Trung bình khá

	38
	Nguyễn Thị Hồng Oanh
	Nữ
	02/08/1997
	Bình Định
	Khá

	39
	Phạm Đình Phú
	Nam
	12/08/1997
	Bình Định
	Khá

	40
	Thoan
	Nữ
	21/03/1997
	Gia Lai
	Khá

	41
	Thơu
	Nữ
	05/04/1997
	Gia Lai
	Khá

	42
	Nguyễn Thị Cẩm Tiên
	Nữ
	22/11/1997
	Bình Định
	Khá

	43
	Lê Thị Tình
	Nữ
	20/03/1996
	Bình Định
	Khá

	44
	Đồng Thị Việt Trinh
	Nữ
	29/09/1994
	Bình Định
	Khá

	45
	Nguyễn Mộng Tuyền
	Nữ
	28/11/1997
	Bình Định
	Giỏi

	46
	Nguyễn Đoàn Thanh Văn
	Nam
	14/01/1997
	Bình Định
	Trung bình khá

	47
	Hồ Tường Vi
	Nữ
	04/01/1997
	Bình Định
	Trung bình khá

	
	Y SĨ ĐA KHOA 3A:
	
	
	
	

	48
	Nguyễn Thị Hồng Nhân
	Nữ
	20/09/1995
	Bình Định
	Khá

	49
	Đỗ Minh Thi
	Nam
	25/06/1991
	Bình Định
	Khá

	
	Y SĨ ĐA KHOA 3B:
	
	
	
	

	50
	Vũ Hoàng Thị Thu Hành
	Nữ
	01/08/1995
	KonTum
	Trung bình khá

	51
	Vương Thị Thanh Huyền
	Nữ
	11/03/1996
	Bình Định
	Trung bình khá

	52
	Nguyễn Thị Mỹ Nhiên
	Nữ
	02/03/1996
	Bình Định
	Khá

	53
	Thái Thị Cẩm Nhung
	Nữ
	20/08/1996
	Bình Định
	Khá


III. NGÀNH XÉT NGHIỆM:

	TT
	Họ và tên học sinh 
	Giới
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Xếp loại

tốt nghiệp

	
	XÉT NGHIỆM 5:
	
	
	
	

	1
	Võ Thị Diệu
	Nữ
	04/01/1996
	Bình Định
	Giỏi

	2
	Võ Anh Đào
	Nữ
	20/07/1997
	Bình Định
	Giỏi

	3
	Nguyễn Thị Bích Hà
	Nữ
	02/02/1996
	Bình Định
	Giỏi

	4
	Nguyễn Trung Hậu
	Nam
	25/02/1997
	Bình Định
	Giỏi

	5
	Mai Văn Hoài
	Nam
	20/05/1997
	KonTum
	Giỏi

	6
	Nguyễn Vũ Khải Hoàng
	Nam
	01/08/1995
	Bình Định
	Giỏi

	7
	Mai Thị Thanh Liêm
	Nữ
	12/12/1997
	Bình Định
	Giỏi

	8
	Nguyễn Đình Minh
	Nam
	20/01/1997
	Bình Định
	Giỏi

	9
	Huỳnh Cẩm Nhung
	Nữ
	11/11/1997
	Bình Định
	Giỏi

	10
	Trương Cẩm Quí
	Nữ
	19/10/1997
	Bình Định
	Giỏi

	11
	Trần Thị Quyền
	Nữ
	10/02/1994
	Bình Định
	Giỏi

	12
	Nguyễn Thị Như Thảo
	Nữ
	30/01/1997
	Bình Định
	Giỏi

	13
	Nguyễn Thị Thu Thắm
	Nữ
	14/12/1997
	Bình Định
	Giỏi

	14
	Nguyễn Thành Thiện
	Nam
	08/03/1994
	Bình Định
	Khá

	15
	Hồ Thị Ngọc Tiền
	Nữ
	10/02/1996
	Bình Định
	Khá

	16
	Trần Đình Hoài Trúc
	Nữ
	17/11/1997
	Bình Định
	Khá

	17
	Nguyễn Ngọc Trường
	Nam
	26/04/1997
	Bình Định
	Giỏi


IV. NGÀNH DƯỢC:

	TT
	Họ và tên học sinh
	Giới
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Xếp loại

tốt nghiệp

	
	DƯỢC 11:
	
	
	
	

	1
	Tô Thị Kim Anh
	Nữ
	02/02/1996
	Đắk Lắk
	Giỏi

	2
	Nguyễn Thị Diễm
	Nữ
	01/05/1997
	Bình Định
	Khá

	3
	Đặng Thị Thu Hà
	Nữ
	05/11/1997
	Bình Định
	Giỏi

	4
	Phạm Thị Hồng Hà
	Nữ
	10/02/1997
	Bình Định
	Khá

	5
	Đặng Trung Hiếu
	Nam
	04/06/1996
	Bình Định
	Khá

	6
	Võ Đức Hoài
	Nam
	12/10/1996
	Bình Định
	Trung bình khá

	7
	Nguyễn Thị Huyền
	Nữ
	01/05/1997
	Gia Lai
	Giỏi

	8
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Nữ
	05/04/1996
	Bình Định
	Khá

	9
	Hồ Ngọc Linh
	Nữ
	20/12/1997
	Bình Định
	Khá

	10
	Nguyễn Trần Tường Loan
	Nữ
	10/07/1997
	Bình Định
	Trung bình khá

	11
	Nguyễn Thị Bích Loan
	Nữ
	20/06/1997
	Bình Định
	Khá

	12
	Nguyễn Nhật Mỹ
	Nữ
	08/01/1996
	Bình Định
	Khá

	13
	Đinh Thị Năm
	Nữ
	30/10/1997
	Bình Định
	Khá

	14
	Trần Thanh Ngân
	Nữ
	26/06/1996
	Bình Định
	Khá

	15
	Nguyễn Thị Thảo Nguyên
	Nữ
	15/06/1996
	Bình Định
	Khá

	16
	Võ Thị Ái Nhi
	Nữ
	30/03/1997
	Bình Định
	Khá

	17
	Đặng Thị Quỳnh Như
	Nữ
	20/06/1997
	Bình Định
	Khá

	18
	Bùi Thị Niệm
	Nữ
	13/05/1997
	Bình Định
	Khá

	19
	Ngô Thị Nữ
	Nữ
	27/09/1993
	Bình Định
	Giỏi

	20
	Trương Thị Mỹ Nữ
	Nữ
	03/09/1996
	Bình Định
	Khá

	21
	Nguyễn Ngọc Phát
	Nam
	26/07/1997
	Bình Định
	Trung bình khá

	22
	Phan Thị Quê
	Nữ
	26/05/1996
	Bình Định
	Trung bình khá

	23
	Đào Thị Phương Quỳnh
	Nữ
	12/11/1997
	Bình Định
	Giỏi

	24
	Nguyễn Thị Kim Thành
	Nữ
	07/09/1997
	Bình Định
	Trung bình khá

	25
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	Nữ
	14/05/1993
	Bình Định
	Giỏi

	26
	Nguyễn Thị Thu Thắm
	Nữ
	09/09/1996
	Bình Định
	Trung bình khá

	27
	Đỗ Thị Xuân Thu
	Nữ
	14/04/1997
	Bắc Ninh
	Khá

	28
	Trần Thị Thu Thúy
	Nữ
	17/02/1997
	Bình Định
	Giỏi

	29
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	Nữ
	26/12/1997
	Bình Định
	Giỏi

	30
	Đỗ Thị Thanh Thùy
	Nữ
	18/09/1997
	Bình Định
	Trung bình khá

	31
	Nguyễn Thị Mỹ Thương
	Nữ
	19/11/1997
	Bình Định
	Khá

	32
	Phan Thị Tịnh
	Nữ
	27/01/1996
	Bình Định
	Khá

	33
	Nguyễn Đình Kim Trúc
	Nữ
	27/08/1997
	Bình Định
	Giỏi

	34
	Bùi Anh Tuấn
	Nam
	07/11/1997
	Bình Định
	Khá

	35
	Võ Thị Lệ Uyên
	Nữ
	02/01/1997
	Bình Định
	Khá

	36
	Nguyễn Thị Út
	Nữ
	27/04/1996
	Gia Lai
	Khá

	37
	Nguyễn Thành Ý
	Nam
	09/04/1993
	Bình Định
	Giỏi

	
	DƯỢC 8C:
	
	
	
	

	38
	Nguyễn Thị Anh Thi
	Nữ
	19/01/1994
	Bình Định
	Trung bình

	
	DƯỢC 9B:
	
	
	
	

	39
	Lê Vi Na
	Nữ
	30/04/1995
	Bình Định
	Trung bình

	40
	Đinh Thị Thanh Hồng
	Nữ
	06/06/1994
	Bình Định
	Trung bình

	
	DƯỢC 10:
	
	
	
	

	41
	Trần Thị Hoa
	Nữ
	21/02/1996
	Nghệ An
	Trung bình khá

	42
	Cao Thị Ánh Sương
	Nữ
	16/02/1996
	Bình Định
	Trung bình khá

	43
	Trần Thị Thơ
	Nữ
	06/04/1996
	Bình Định
	Trung bình

	44
	Huỳnh Phạm Tùng
	Nam
	20/06/1995
	Bình Định
	Khá


B. VỪA LÀM VỪA HỌC:
* NGÀNH DƯỢC:
	TT
	Họ và tên học sinh
	Giới
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Xếp loại

tốt nghiệp

	
	DƯỢC 10:
	
	
	
	

	1
	Võ Thị Thúy An
	Nữ
	18/09/1987
	Bình Định
	Khá

	2
	Lê Thị Kiều Chi
	Nữ
	15/10/1995
	Bình Định
	Khá

	3
	Trương Thị Phương Chi
	Nữ
	14/06/1984
	Bình Định
	Khá

	4
	Phạm Văn Công
	Nam
	10/09/1994
	Bình Định
	Trung bình khá

	5
	Phạm Ngọc Diễm
	Nữ
	22/07/1996
	Bình Định
	Khá

	6
	Phan Thị Hằng
	Nữ
	10/04/1995
	Bình Định
	Khá

	7
	Đoàn Thị Thu Hiền
	Nữ
	15/09/1992
	Bình Định
	Giỏi

	8
	Trần Thị Mỹ Hòa
	Nữ
	02/02/1993
	Bình Định
	Khá

	9
	Hồ Thị Thu Hoài
	Nữ
	20/08/1985
	Bình Định
	Giỏi

	10
	Nguyễn Thị Bích Huệ
	Nữ
	11/11/1987
	Bình Định
	Giỏi

	11
	Phan Thị Thu Hường
	Nữ
	26/12/1986
	Bình Định
	Giỏi

	12
	Nguyễn Thanh Khương
	Nam
	12/09/1981
	Bình Định
	Giỏi

	13
	Nguyễn Thị Lanh
	Nữ
	15/11/1994
	Bình Định
	Khá

	14
	Nguyễn Thị Ái Liên
	Nữ
	01/11/1996
	Bình Định
	Khá

	15
	Phạm Thị Thu Ngân
	Nữ
	09/09/1994
	Bình Định
	Khá

	16
	Tô Hoàng Ngân
	Nữ
	20/09/1992
	Phú Yên
	Trung bình khá

	17
	Võ Thị Ánh Nguyệt
	Nữ
	04/12/1987
	Bình Định
	Giỏi

	18
	Phan Minh Nhật
	Nữ
	19/03/1996
	Bình Định
	Trung bình khá

	19
	Lâm Nguyễn Thanh Nhi
	Nữ
	07/10/1996
	Bình Định
	Trung bình khá

	20
	Nguyễn Thị Ý Nhi
	Nữ
	13/10/1996
	Bình Định
	Khá

	21
	Nguyễn Hồng Phúc
	Nam
	16/10/1995
	Đắk Lắk
	Giỏi

	22
	Lê Thị Ánh Phượng
	Nữ
	12/09/1988
	Bình Định
	Khá

	23
	Lê Thị Việt Tâm
	Nữ
	11/10/1992
	Bình Định
	Khá

	24
	Huỳnh Duy Tân
	Nam
	30/04/1996
	Bình Định
	Trung bình khá

	25
	Trương Thị Thu Thảo
	Nữ
	20/01/1995
	Bình Định
	Khá

	26
	Huỳnh Thị Kim Thắm
	Nữ
	12/06/1987
	Bình Định
	Khá

	27
	Nguyễn Thị Hồng Thi
	Nữ
	06/10/1995
	Bình Định
	Trung bình

	28
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	Nữ
	25/11/1996
	Bình Định
	Giỏi

	29
	Phạm Thị Xuân Thơ
	Nữ
	26/01/1995
	Bình Định
	Khá

	30
	Hồ Trần Thị Thanh Thúy
	Nữ
	20/06/1996
	Bình Định
	Khá

	31
	Nguyễn Thị Bích Thúy
	Nữ
	26/08/1991
	Bình Định
	Khá

	32
	Huỳnh Ngọc Nhã Trúc
	Nữ
	23/11/1985
	Bình Định
	Giỏi

	33
	Nguyễn Ngô Tố Uyên
	Nữ
	05/01/1987
	Bình Định
	Giỏi

	34
	Lê Thị Yên
	Nữ
	26/05/1996
	Bình Định
	Khá

	35
	Huỳnh Thị Yến
	Nữ
	21/05/1992
	Bình Định
	Khá
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	36
	Phạm Thị Mỹ Hiếu
	Nữ
	10/08/1983
	Bình Định
	Trung bình khá

	37
	Văn Thị Hoa
	Nữ
	22/03/1995
	Bình Định
	Khá

	38
	Mai Thị Ngọc Huyền
	Nữ
	15/03/1995
	Bình Định
	Khá

	39
	Cao Thị Lanh
	Nữ
	15/07/1995
	Bình Định
	Trung bình khá

	40
	Nguyễn Thị Trúc Mai
	Nữ
	20/12/1995
	Bình Định
	Khá

	41
	Tôn Thất Vĩnh Nam
	Nam
	26/10/1993
	Bình Định
	Khá
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